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- Tên chương trình: Đào tạo hệ Liên thông đại học theo hệ thống tín chỉ
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh
- Chuyên ngành: Marketing
- Mã số chuyên ngành: 32
- Loại hình đào tạo: Chính quy

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

1.1. Mục tiêu chung
Đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Marketing có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; nắm được những kiến thức chung nhất về Marketing để có thể tiếp tục tự học tự nghiên cứu sau khi tốt nghiệp và ứng dụng vào thực tiễn kinh doanh.
1.2. Mục tiêu cụ thể

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức, cơ bản nền tảng về Marketing và Quản trị Marketing


Biết cách lập một dự án nghiên cứu Marketing cho DN, nắm vững các phương pháp thu nhận và xử lý thông tin phục vụ cho việc ra quyết định của nhà quản trị DN


Nắm bắt được quy trình tạo dựng thương hiệu cho sản phẩm và doanh nghiệp, biết cách xây dựng chiến lược thương hiệu cho công ty


Hiểu rõ hệ thống phân phối, truyền thông Marketing trong kinh doanh nắm được nội dung chủ yếu trong quản trị từng yếu tố cấu thành Marketing - MIX  như: Quản trị thương hiệu, quản trị kênh phân phối, quản trị giá bán, quản trị bán hàng,...


Nắm được những đặc thù của dịch vụ tài chính và những nội dung cơ bản của Marketing dịch vụ tài chính

1.3 Chuẩn đầu ra
1.3.1. Chuẩn đầu ra về kiến thức chuyên ngành.

Sinh viên hệ đại học chính quy chuyên ngành Marketing khi tốt nghiệp phải đạt tiêu chuẩn chung của chuẩn đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp Học viện Tài chính. Ngoài ra, phải đạt các tiêu chuẩn sau:

- Có kiến thức cơ bản về khối ngành Kinh tế và ngành Quản trị kinh doanh. 

- Có kiến thức chuyên sâu và thực tiễn về marketing, cụ thể: nắm vững lý thuyết marketing, các kiến thức về quản trị marketing, quản trị quảng cáo, quản trị kênh phân phối, quản trị bán hàng và dịch vụ thương mại; hoạt động đầu tư và sở hữu trí tuệ; WTO - tổ chức; các định chế, các cam kết và lộ trình thực hiện của Việt Nam khi tham gia WTO; quản lý nhà nước về thương mại; luật kinh doanh và thương mại; quản trị thương hiệu, quan hệ công chúng.

- Nắm vững các kiến thức cơ bản về quản trị doanh nghiệp, kế toán, tài chính doanh nghiệp, marketing quốc tế,

- Nắm được kiến thức bổ trợ pháp luật về kinh doanh - thương mại.

1.3.2. Vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp (cơ hội nghề nghiệp).
- Có khả năng đảm nhận những công việc như: Lập và triển khai kế hoạch marketing kinh doanh; Hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp; Nghiên cứu điều tra marketing (thị trường và khách hàng); Phân tích, lập chương trình marketing; Xây dựng, quảng bá thương hiệu; Hoạch định hệ thống phân phối và kế hoạch hoạt động logistics của doang nghiệp; Xây dựng chương trình đảm bảo chất lượng ISO.9000, ISO.14000, HACCP của doanh nghiệp.

- Có khả năng làm việc về marketing, quản trị marketing tại các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế ở những bộ phận như: quản trị chiến lược, chính sách và kế hoạch kinh doanh; quản trị phát triển thị trường, khách hàng; quản trị phát triển, thử nghiệm và đánh giá sản phẩm; quản trị hệ thống phân phối; quản trị xúc tiến thương mại và đầu tư; quản trị bán hàng và dịch vụ bán hàng, quản trị chất lượng và thương hiệu sản phẩm.

- Có khả năng làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học chuyên môn về Marketing tại các trường, cơ quan nghiên cứu khoa học.
2. Thời gian đào tạo và khối lượng kiến thức toàn khóa:
	Ngành ở bậc Cao đẳng
	QTKD
	Kế toán
	TCNH
	Kinh tế
	HTTTQL

	Khối lượng kiến thức
	52 tín chỉ
	57 tín chỉ
	57 tín chỉ
	65 tín chỉ
	69 tín chỉ

	Thời gian đào tạo tối đa
	2 năm
	2 năm
	2 năm
	3 năm
	3 năm

	Thời gian đào tạo tối thiểu
	1,5 năm


3. Điều kiện tốt nghiệp:

Các quy định thực tập tốt nghiệp, xét và công nhận tốt nghiệp thực hiện theo Quyết định số 774B/QĐ-HVTC ngày 23/8/2013 của Giám đốc Học viện Tài chính v/v Ban hành Quy định đào tạo hệ liên thông đại học theo hệ thống tín chỉ.
4. Thang điểm
4.1. Quy đổi giữa thang điểm 10 và thang điểm 4
	Thang điểm 10
	Thang điểm 4

	
	Điểm chữ
	Điểm số

	Từ
	8,5
	đến
	10
	A
	4,0

	Từ
	7,8
	đến
	8,4
	B+
	3,5

	Từ
	7,0
	đến
	7,7
	B
	3,0

	Từ
	6,3
	đến
	6,9
	C+
	2,5

	Từ
	5,5
	đến
	6,2
	C
	2,0

	Từ
	4,8
	đến
	5,4
	D+
	1,5

	Từ
	4,0
	đến
	4,7
	D
	1,0

	Dưới 4,0
	F
	0,0


4.2.Cách xếp loại kết quả học tập theo thang điểm 4
	Xếp loại
	Thang điểm 4

	Đạt
	Xuất sắc
	Từ
	3,6
	đến
	4,0

	
	Giỏi
	Từ
	3,2
	đến
	3,59

	
	Khá
	Từ
	2,5
	đến
	3,19

	
	Trung bình
	Từ
	2,0
	đến
	2,49

	
	Trung bình yếu
	Từ
	1,0
	đến
	1,99

	Không đạt
	Kém
	Dưới 1,0


5.  Cấu trúc chương trình:
	CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TOÀN KHOÁ HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC (DẠNG TÓM TẮT)

	 NHÓM NGÀNH KINH TẾ LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

	CHUYÊN NGÀNH: MARKETING (Mã 32)

	(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-HVTC ngày      /06/2016 của Giám đốc Học viện Tài chính)

	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	Nhóm ngành kinh tế

	TT
	MÃ HP
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ
TC
	QT
KD
	Kế 
toán
	TC
NH
	Kinh tế
	HT
TTQL

	A
	PHẦN KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
	36
	2
	2
	2
	2
	2

	 
	 
	Phần bắt buộc
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	MPT0125
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin 1
	2
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	MPT0126
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin 2
	3
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	VPP0027
	Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
	3
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	HVE0244
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	3
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	BFL0117
	Tiếng Anh cơ bản 1
	3
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	BFL0118
	Tiếng Anh cơ bản 2
	4
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	AMA0237
	Toán cao cấp 1
	2
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	AMA0238
	Toán cao cấp 2
	2
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	PAS0107
	Lý thuyết xác suất và thống kê toán
	3
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	GLA0141
	Pháp luật đại cương
	2
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	GCO0233
	Tin học đại cương
	3
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 
	Phần tự chọn
	6
	2
	2
	2
	2
	2

	12
	ETH0102
	Lịch sử các Học thuyết kinh tế
	2
	2
	2
	2
	-
	2

	13
	SOC0248
	Xã hội học
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	14
	PAM0148
	Quản lý hành chính công
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	15
	EEC0097
	Kinh tế môi trường
	2
	2
	2
	2
	-
	2

	16
	DEC0098
	Kinh tế phát triển
	2
	2
	2
	2
	-
	2

	B
	PHẦN KIẾN THỨC GDTC & GDQP
	12
	0
	0
	0
	0
	0

	17
	AED0029
	Giáo dục thể chất 
	4
	-
	-
	-
	-
	-

	18
	MED0028
	Giáo dục quốc phòng 
	8
	-
	-
	-
	-
	-

	C
	PHẦN KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
	83
	45
	50
	50
	58
	62

	 
	Kiến thức cơ sở khối ngành
	6
	3
	3
	3
	0
	3

	19
	MAE0101
	Kinh tế vĩ mô
	3
	3
	3
	3
	-
	3

	20
	MIE0100
	Kinh tế vi mô
	3
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Kiến thức cơ sở ngành
	25
	6
	9
	13
	14
	17

	21
	SFL0115
	Tiếng Anh chuyên ngành 1
	3
	-
	-
	-
	-
	-

	TT
	MÃ HP
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ
TC
	QT
KD
	Kế 
toán
	TC
NH
	Kinh tế
	HT
TTQL

	22
	SFL0116
	Tiếng Anh chuyên ngành 2
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	23
	APR0123
	Nguyên lý kế toán
	4
	-
	-
	4
	4
	4

	24
	ELA0142
	Pháp luật kinh tế
	3
	-
	-
	-
	-
	-

	25
	SPR0124
	Nguyên lý thống kê
	3
	-
	3
	3
	-
	3

	26
	FMA0165
	Quản trị học
	4
	-
	-
	-
	4
	4

	27
	ACO0234
	Tin học ứng dụng
	2
	-
	-
	-
	-
	-

	28
	QEC0096
	Kinh tế lượng
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	 
	Kiến thức ngành
	18
	10
	16
	14
	16
	16

	29
	FAM0192
	Tài chính tiền tệ
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	30
	GMA0111
	Marketing căn bản
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	31
	SMA0161
	Quản trị chiến lược
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	32
	BMA0181
	Quản trị thương hiệu
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	33
	PMA0147
	Quản lý dự án 
	2
	-
	-
	-
	-
	-

	34
	RMA0171
	Quản trị nguồn nhân lực
	2
	-
	2
	2
	2
	2

	35
	CCU0246
	Văn hoá doanh nghiệp
	2
	-
	2
	-
	2
	2

	36
	PRE0144
	Quan hệ công chúng
	2
	-
	2
	2
	2
	2

	 
	Kiến thức chuyên ngành
	14
	12
	12
	12
	12
	12

	 
	 
	Phần bắt buộc
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	37
	MRE0114
	Nghiên cứu Marketing 
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	38
	DSM0166
	Quản trị kênh phân phối
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	39
	MMA0168
	Quản trị Marketing 
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	40
	ADM0173
	Quản trị quảng cáo
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	41
	FSM0112
	Marketing dịch vụ tài chính
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	 
	 
	Phần tự chọn
	2
	0
	0
	0
	0
	0

	42
	SMA0159
	Quản trị bán hàng
	2
	-
	-
	-
	-
	-

	43
	PMA0164
	Quản trị giá bán
	2
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Kiến thức bổ trợ
	20
	14
	10
	8
	16
	14

	 
	 
	Phần bắt buộc
	12
	10
	6
	4
	12
	10

	44
	FAC0048
	Kế toán tài chính 1
	4
	4
	-
	4
	4
	4

	45
	CFI0186
	Tài chính doanh nghiệp 1
	3
	3
	3
	-
	3
	3

	46
	CFA0133
	Phân tích tài chính doanh nghiệp
	3
	3
	3
	-
	3
	3

	47
	IEC0099
	Kinh tế quốc tế 1
	2
	-
	-
	-
	2
	-

	 
	 
	Phần tự chọn
	8
	4
	4
	4
	4
	4

	48
	MMO0113
	Mô hình toán kinh tế
	2
	2
	2
	2
	-
	2

	49
	IEC0033
	Internet & Thương mại điện tử
	2
	-
	-
	-
	-
	-

	50
	MSI0056
	Khoa học quản lý
	2
	2
	2
	2
	2
	-

	51
	AVA0025
	Định giá tài sản 1
	2
	-
	-
	-
	-
	-

	52
	SMI0196
	Thị trường tài chính
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	TT
	MÃ HP
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ
TC
	QT
KD
	Kế 
toán
	TC
NH
	Kinh tế
	HT
TTQL

	53
	INS0001
	Bảo hiểm
	2
	-
	-
	-
	-
	-

	54
	PBA0377
	Tâm lý học quản trị kinh doanh
	2
	-
	2
	2
	2
	2

	55
	CST0197
	Thống kê doanh nghiệp
	2
	-
	-
	-
	-
	-

	56
	TAX0215
	Thuế
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	57
	EPM0110
	Marketing (giảng bằng tiếng Anh)
	2
	-
	-
	-
	-
	-

	D
	THỰC TẬP CUỐI KHÓA, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
	10
	5
	5
	5
	5
	5

	58
	SPR0212
	Thực tập tốt nghiệp  32
	10
	5
	5
	5
	5
	5

	 
	 
	Tổng số tín chỉ
	141
	52
	57
	57
	65
	69


6. Mô tả môn học (sắp xếp theo số thứ tự trong CTĐT)
12. ETH 01002. Lịch sử các học thuyết kinh tế
                                                 2 (2,0)

Lịch sử ra đời và phát triển của các học thuyết kinh tế, các quan điểm của các nhà kinh tế, các quy luật kinh tế.

13. SOC 0248. Xã hội học
                                                                                              2 (2,0)

Tổng quan về xã hội học, vai trò của xã hội học, xã hội học Việt Nam.

14. PAM 0148. Quản lý hành chính công
                                                             2 (2,0)

 
Ngoài những kiến thức chung về quản lý hành chính công, môn học giúp sinh viên tích lũy kiến thức hành chính công về kinh tế, về tài chính - tiền tệ. Đồng thời, môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công nghệ hành chính, về cải cách hành chính trong điều kiện hiện nay ở nước ta. 

Học phần học trước: Những NLCB của CNMLN1,2; Pháp luật đại cương
15. EEC0097. Kinh tế môi trường  




                            2 (2,0)

Kinh tế môi trường là môn học cơ sở, trang bị những kiến thức cơ bản về các mặt: Bản chất của hệ thống môi trường; mối quan hệ giữa môi trường và phát triển; các vấn đề kinh tế về tài nguyên thiên nhiên và chất lượng môi trường; những nguyên lí và kĩ năng cơ bản trong đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư phát triển, đặc biệt là kĩ năng cần thiết trong phân tích chi phí - lợi ích mở rộng đối với dự án đầu tư phát triển; vai trò của Nhà nước và những công cụ chủ yếu quản lí môi trường; hệ thống quản lí môi trường ở nước ta hiện nay nhằm sử dụng hiệu quả môi trường sống.

Học phần học trước: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô

16. DEC0098. Kinh tế phát triển 




                            2 (2,0)

Kinh tế phát triển là môn khoa học cung cấp cho sinh viên những kiến thức lý luận cơ bản về tăng trưởng và phát triển kinh tế, về tăng trưởng với công bằng xã hội, nghiên cứu cách thức xã hội phân bổ có hiệu quả các nguồn lực sản xuất khan hiếm hiện có cũng như sự phát triển bền vững của những nguồn lực này theo thời gian. Môn học còn nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế thưo hương hiện đại – điều kiện để phát triển bền vững. Đồng thời đi sâu nghiên cứu đặc điểm, vai trò của từng ngành kinh tế đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế và khẳng định muốn nền kinh tế tăng trưởng và phát triển bền vững phải đặt sự phát triển của từng ngành kinh tế trong mối quan hệ mật thiết với các ngành, các lĩnh vực trong hệ thống kinh tế quốc dân thống nhất.

Học phần học trước: Những NLCB của CNMLN 2; Kinh tế vi mô (Kinh tế vi mô 1), Kinh tế vĩ mô (Kinh tế vĩ mô1)

Học phần song hành: Kinh tế đầu tư 1; Quản lý dự án (Quản lý dự án 1)

19. MAE 0101. Kinh tế vĩ mô 




                                       3 (3,0)
Nội dung ban hành theo quyết định số 81/2007/QĐ - BGD&ĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng BGD&ĐT.

Học phần học trước: Toán cao cấp 1

20. MIE 0100. Kinh tế vi mô




                                       3 (3,0)

Giới thiệu khái quát về môn Kinh tế học và kinh tế học vi mô. Học phần tập trung vào nghiên cứu cung và cầu thị trường chung. Sau đó nghiên cứu về hành vi của người tiêu dùng và của các hãng kinh doanh. Nghiên cứu cấu trúc thị trường sản phẩm và thị trường yếu tố sản xuất. Cuối cùng bàn về vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường.

Học phần học trước: Toán cao cấp 1

21. SFL0115. Tiếng Anh chuyên ngành 1




                 3 (3,0)

Trình bày những kiến thức chuyên ngành cơ bản về những vốn từ chủ yếu về kinh tế học, tiền tệ ngân hàng, cung và cầu, marketing, giá, tài chính doanh nghiệp và các nguồn vốn cho doanh nghiệp.

Học phần học trước: Tiếng Anh cơ bản 2

22. SFL0116. Tiếng Anh chuyên ngành 2 




                3 (3,0)

Đề cập đến những kiến thức và vốn từ cơ bản về quản lý vốn, chính sách tài chính, thuế, bảo hiểm, các thị trường tài chính, kế toán, phân tích tài chính và kinh doanh quốc tế.

Học phần học trước: Tiếng Anh chuyên ngành 1

23. APR 0123. Nguyên lý kế toán





                4 (4,0)



   Giới thiệu cho sinh viên biết về tổng quan kế toán; các yếu tố cơ bản của báo cáo kế toán; các phương pháp kế toán; pháp lý kế toán; sổ kế toán, hình thức kế toán và tổ chức công tác kế toán.

Học phần học trước: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô

24. ELA 0142. Pháp luật kinh tế





                           3 (3,0)

Khái quát về doanh nghiệp, địa vị pháp lý của các doanh nghiệp. Doanh nghiệp nhà nước; công ty cổ phần, công ty TNHH, những nghĩa vụ của doanh nghiệp; quan hệ lao động trong doanh nghiệp; chế độ hợp đồng kinh tế; pháp luật về tranh chấp kinh tế và phá sản doanh nghiệp.

Học phần học trước: Pháp luật đại cương, Những NLCB của CN MLN2, Tài chính-Tiền tệ, Kinh tế quốc tế 1, Quản lý hành chính công

25. SPR 0124. Nguyên lý thống kê





                3 (3,0)

Môn học nghiên cứu đối tượng, cơ sở lý luận và cơ sở phương pháp luận của thống kê học. Khái quát 3 giai đoạn của quá trình nghiên cứu thống kê. Nghiên cứu các phương pháp điều tra thống kê, phương pháp tổng hợp thống kê, phương pháp phân tích thống kê.
Học phần học trước: Những NLCB của CNMLN2; Kinh tế vi mô; Kinh tế vĩ mô, Toán cao cấp 2 

26. FMA 0165. Quản trị học






                  4(4,0)

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản  về quản trị các tổ chức như bản chất, vai trò, chức năng của quản trị, các nhà quản trị trong các tổ chức và sự phát triển của quản trị; quyết định và thông tin trong quản trị, các nguyên tắc trong quản trị; đi sâu nghiên cứu các chức năng chủ yếu của quản trị như hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra và việc vận dụng các chức năng vào quản trị các tổ chức.

Học phần học trước: Những NLCB của CNMLN2, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Nguyên lý thống kê

27. ACO 0234. Tin học ứng dụng 




                           2 (2,0)

Môn học này áp dụng cho mọi ngành đào tạo thuộc bậc đại học trong HVTC, nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức chung về hệ thống thông tin quản lí và hệ thống thông tin Tài chính trong doanh nghiệp; Song song với nó là các công cụ Tin học cần thiết để thực hiện nhiệm vụ trong HTTT quản lí, gồm các công cụ cho HTTT cá nhân, HTTT nhóm, HTTT doanh nghiệp. Cuối cùng, môn học sẽ giúp sinh viên tiếp cận với mạng Internet: Kiến trúc mạng Internet, cách khai thác thông tin trên Internet; Nguyên tắc xây dựng và vận hành một hệ thống Thương mại điện tử, … 

Học phần học trước: Tin học đại cương, Nguyên lý kế toán 

28. QEC 0096. Kinh tế lượng
 





                3 (3,0)

- Cơ sở lý luận xây dựng mô hình kinh tế lượng trong phân tích hồi quy, thể hiện mối quan hệ giữa các biến định lượng và mở rộng đối với các biến định tính. 

- Ước lượng các hệ số và đại lượng của mô hình hồi quy bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất. Từ các giá trị ước lượng được trong mẫu các số liệu, thực hiện các suy diễn thống kê về các mối quan hệ kinh tế trong thực tế bằng các kỹ thuật kiểm định và khoảng tin cậy. 

- Phát hiện và khắc phục các khuyết tật phổ biến của mô hình hồi quy, bao gồm đa cộng tuyến, tự tương quan, phương sai sai số thay đổi, chỉ định mô hình.

- Sử dụng mô hình để dự báo kinh tế.

Học phần học trước: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, LTXS&TK Toán, Tin học đại cương, Nguyên lý thống kê

29. FAM 0192. Tài chính Tiền tệ




                                       4 (4,0)

Môn học trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về Tài chính - Tiền tệ như: Tổng quan về Tài chính - Tiền tệ, bản chất, chức năng của Tài chính - Tiền tệ; cung cầu tiền, các khối tiền. Hệ thống tài chính, vị trí, vai trò của các khâu trong hệ thống tài chính, lý luận về thị trường tài chính...; khái quát những nội dung chủ yếu của hoạt động tài chính trong các lĩnh vực khác nhau như: NSNN, bảo hiểm, tín dụng, tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế...

Môn học chỉ tập trung trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về Tài chính - Tiền tệ, những vấn đề có tính nguyên tắc, những tư tưởng, quan điểm cơ bản, những định hướng lớn về tổ chức và sử dụng tài chính- tiền tệ trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam mà không đi sâu vào các vấn đề có tính chất kỹ thuật, nghiệp vụ của công tác tài chính - tiền tệ.

Học phần học trước: Những NLCB của CNMLN2; Kinh tế vi mô hoặc Kinh tế vĩ mô

30. GMA0111. Marketing căn bản




                             2(2,0)

Môn học trang bị cho sinh viên những vấn đề căn bản của lý thuyết Marketing. Môn học giới thiệu một cách khái quát về bản chất của Marketing, những khái niệm căn bản trong Marketing, nội dung hoạt động Marketing của doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ, xây dựng và triển khai chiến lược Marketing – Mix có hiệu quả nhất.

Học phần học trước: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô 1, Kinh tế vĩ mô 

31. SMA0161. Quản trị chiến lược 




                             2(2,0)

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về quản trị chiến lược và việc vận dụng vào thực tiễn quản trị doanh nghiệp như khái niệm chiến lược và quản trị chiến lược, các cấp chiến lược, vai trò của quản trị chiến lược, quá trình quản trị chiến lược; phân tích môi trường kinh doanh và đánh giá môi trường nội bộ doanh nghiệp; sử dụng các công cụ trong phân tích và lựa chọn chiến lược; các loại chiến lược

Học phần học trước: Những NLCB của CNMLN2; Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Nguyên lý thống kê.
32. BMA0181. Quản trị thương hiệu                                                                              2(2,0)

Quản trị thương hiệu là môn học thuộc phần kiến thức nghiệp vụ Marketing nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về bản chất của thương hiệu theo quan điểm của Marketing. Môn học nghiên cứu một cách hệ thống và toàn diện về thương hiệu,nghiên cứu các yếu tố cấu thành thương hiệu, các chiến lược thương hiệu của doanh nghiệp, các phương pháp xây dựng bảo vệ và phát tiển thương hiệu.

Học phần học trước: Nghiên cứu Marketing; Quản trị Marketing
33. PMA0147.  Quản lý dự án                                                                                         2(2,0)

Môn học nghiên cứu việc sử dụng các kiến thức, các kỹ năng, kỹ thuật và các công cụ vào việc quản lý dự án nhằm thực hiện các mục tiêu dự án đặt ra. Để đạt được những mục tiêu này cần nghiên cứu phương pháp quản lý các khía cạnh cụ thể của dự án như quản lý phạm vi, quản lý thời gian, quản lý chi phí, quản lý chất lượng.

Học phần học trước: Những NLCB của CNMLN2; Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô 

Học phần song hành: Kinh tế đầu tư ;Kinh tế phát triển

34. RMA0171. Quản trị nguồn nhân lực                                                                        2(2,0)

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về văn hoá doanh nghiệp như khái niệm văn hoá doanh nghiệp, sự hình thành văn hoá doanh nghiệp, các dạng văn hóa doanh nghiệp, văn hoá trong các hoạt động của doanh nghiệp, đạo đức trong kinh doanh và những vấn đề cơ bản về văn hóa doanh nhân.

Học phần học trước: Những NLCB của CNMLN2, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Mô hình TKT, Quản trị học

Học phần song hành: Quản trị SX tác nghiệp 1;Quản trị SX tác nghiệp 2; Quản trị SX tác nghiệp 3 
35. CCU0246.  Văn hoá doanh nghiệp                                                                           2(2,0)

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về văn hoá doanh nghiệp như khái niệm văn hoá doanh nghiệp, sự hình thành văn hoá doanh nghiệp, các dạng văn hóa doanh nghiệp, văn hoá trong các hoạt động của doanh nghiệp, đạo đức trong kinh doanh và những vấn đề cơ bản về văn hóa doanh nhân. 

Học phần học trước: Những NLCB của CNMLN2, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô.
36. PRE0144.  Quan hệ công chúng                                                                               2(2,0)

Toàn bộ chương trình được chia thành 7 chương theo những nội dung cơ bản của hoạt động quan hệ công chúng của một tổ chức ; Bao gồm những hiểu biết căn bản về quan hệ công chúng; Hoạch định chiến lươc Pr của tổ chức; Quan hệ công chúng nội bộ; Quan hệ báo chí. Tổ chức sự kiện; Quản trị khủng hoảng; Quan hệ cộng đồng...

Học phần học trước: Marketing căn bản

37. MRE0114. Nghiên cứu Marketing






      3(3,0)
Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ nghiên cứu Marketing bao gồm: Những vấn đề cơ bản về nghiên cứu Marketing; mục tiêu và kế hoạch nghiên cứu; các kỹ năng thu thập dữ liệu; xử lý và phân tích thông tin; trình bày và theo dõi kết quả. Đây là phần kiến thức nghiệp vụ cơ bản, không thể thiếu để sinh viên có được các kiến thức cơ bản về nghiệp vụ Marketing 

Học phần học trước: Marketing căn bản

38. DSM0166. Quản trị kênh phân phối                                                                       2(2,0)
Quản trị Kênh phân phối là môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kênh phân phối: Bản chất của phân phối và kênh phân phối trong Marketing, các liên kết trong kênh; về vai trò của chiến lược phân phối trong Marketing cũng như việc điều hành thiết kế Kênh phân phối cho sản phẩm và quản lý tốt Kênh phân phối, cũng như việc đánh giá hoạt động của các thành viên Kênh phân phối.

Học phần học trước: Nghiên cứu Marketing; Quản trị Marketing
Học phần song hành: Quản trị giá bán
39. MMA0168. Quản trị Marketing






    3(3,0)
Quản trị Marketinglà môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản trị Marketing, phân tích các cơ hội Marketing, hoạch định chiến lược Marketing, tổ chức thực hiện và kiểm tra các nỗ lực Marketing trong các doanh nghiệp. Đây là phần kiến thức không thể thiếu nhằm giúp sinh viên có được những kiến thức cơ bản trong việc quản lý các hoạt động Marketing từ đó nâng cao hiệu quả của hoạt động Marketing tại doanh nghiệp. 

Học phần học trước: Nghiên cứu Marketing
40. ADM0173. Quản trị quảng cáo                                                                               2(2,0)
Quản trị quảng cáo là môn học thuộc phần kiến thức nghiệp vụ Marketing nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quảng cáo; vai trò của quảng cáo và các hoạt động quản trị quảng cáo từ việc xác định mục tiêu và ngân sách cho quảng cáo cũng như việc phân tích, lập kế hoạch về các phương tiện quảng cáo đến việc xây dựng thông điệp quảng cáo cũng như đánh giá và điều khiển một chiến dịch quảng cáo cho hiệu quả.

Học phần học trước: Nghiên cứu Marketing; Quản trị Marketing
Học phần song hành: Marketing dịch vụ tài chính; Quản trị bán hàng; Quản trị giá bán

41. FSM0112. Marketing dịch vụ tài chính                                                                  2(2,0)
Trên cơ sở kiến thức Marketing Căn bản, Marketing dịch vụ tài chính sẽ đi sâu vào các đặc điểm hoạt động của Marketing trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ. Đó là Marketing của các dịch vụ tài chính kinh doanh như: Ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, cho thuê tài chính… Đồng thời môn học cũng đề cập tới hoạt động Marketing của các dịch vụ tài chính khác như: Kế toán, kiểm toán, định giá tài sản, thuế…

Học phần học trước: Nghiên cứu Marketing; Quản trị Marketing
Học phần song hành: Quản trị quảng cáo; Quản trị bán hàng;Quản trị giá bán
44.  FAC0048.  Kế toán tài chính 1                                                                               4 (4,0)


Kế toán tài chính là môn kiến thức bổ trợ vận dụng hệ thống phương pháp khoa học của hạch toán kế toán để nghiên cứu nội dung, nguyên tắc và phương pháp của kế toán vốn bằng tiền và các khoản ứng trước, kế toán các yếu tố của quá trình sản xuất (như kế toán NVL, Kế toán TSCĐ, kế toán tiền lương và nhân công, Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm, xác định kết quả hoạt động kinh doanh và giá thành sản phẩm).

Học phần học trước: Tài chính-Tiền tệ, Nguyên lý kế toán; Kinh tế lượng
45. CFI 0186. Tài chính doanh nghiệp 1




                3 ( 3,0)

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nội dung tổ chức tài chính doanh nghiệp và kiến thức về nghiệp vụ liên quan đến việc quản lý chi phí, doanh thu và lợi nhuận, vốn kinh doanh và đầu tư dài hạn của doanh nghiệp, huy động nguồn vốn của doanh nghiệp.

Học phần học trước: Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Tài chính tiền tệ, Nguyên lý kế toán
	46.
	CFA0133.
	Phân tích tài chính doanh nghiệp
	                    3 (3,0)


Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức kế toán thiết yếu nhất để phân tích tài chính, lý thuyết danh mục đầu tư, trong đó bao gồm các chủ đề về rủi ro và lợi nhuận, đa dạng hóa rủi ro, trạng thái cân bằng trên thị trường vốn và đầu tư tài chính. Bên cạnh, môn học giới thiệu các chỉ số phân tích tài chính doanh nghiệp, như:  tỷ số thanh toán nhanh, tỷ số thanh toán tiền mặt, hệ số P/E, giá trị sổ sách, tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA), tỷ suất lợi nhuận thuần, tỷ suất lợi nhuận gộp, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROF), lợi nhuận biên từ hoạt động kinh doanh. 

Học phần học trước: Tài chính tiền tệ; Nguyên lý kế toán; Kiểm toán căn bản, Kinh tế vĩ mô; Kinh tế vi mô, Tài chính doanh nghiệp 2; Kế toán tài chính 1.
47.  IEC0099. Kinh tế quốc tế 1
   



                                      2 (2,0)

Nội dung học phần kinh tế quốc tế 1 đề cập và nghiên cứu các vấn đề cơ bản nhất về các phạm trù và hoạt động kinh tế quốc tế, cụ thể: Các vấn đề cơ bản về hệ thống tiền tệ quốc tế, các định chế tài chính quốc tế; Các nội dung liên quan đến cán cân thanh toán quốc tế; Tỷ giá; Hoạt động của thị trường tài chính quốc tế; Thanh toán quốc tế; Tín dụng quốc tế, nợ và khủng hoảng nợ quốc tế v.v…

Học phần học trước: Những NLCB của CNMLN 2; Kinh tế vi mô; Kinh tế vĩ mô, Lịch sử các HTKT
48. MMO0113. Mô hình toán kinh tế                                                                            2(2,0)
Trang bị những kiến thức cơ bản nhất của lý thuyết quy hoạch tuyến tính, mô hình hoá một số bài toán kinh tế về bài toán quy hoạch tuyến tính như: Bài toán quy hoạch tuyến tính và phương pháp đơn hình; Bài toán đối ngẫu và phương pháp đơn hình đối ngẫu; Bài toán vận tải và một số chuyên đề chọn lọc về kinh tế có nhiều ứng dụng trong nghiên cứu kinh tế.
Học phần học trước: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Toán cao cấp 1, Toán cao cấp 2, LTXS&TK toán

49.  IEC0033.  Internet và thương mại điện tử        

                                     2 (2,0)

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về thương mại điện tử, chính sách và các luật của Việt Nam khi thi hành thương mại điện tử và các hình thức kinh doanh trên mạng Internet. Qua môn học này, sinh viên có những kiến thức căn bản về mạng đối nội, mạng đối ngoại và ứng dụng của các mạng LAN/WAN, WiFi,WiMax. . Xác định được và biết cách tiếp cận các đối tượng khách hàng trên Internet.

Ngoài ra, sinh viên cũng được cung cấp quy trình xây dựng website, các yếu tố cần có cho một website, các phương thức thanh toán và hình thức quảng cáo hiệu quả. Cung cấp các địa chỉ trang website về thực hiện giao dịch qua Internet.
Học phần học trước: Tin học đại cương
	50.
	MSI0056.
	Khoa học quản lý  
	            2 (2,0)


Việc nắm vững các nguyên lý quản lý, quy luật quản lý, các phạm trù và các khái niệm cơ bản của khoa học quản lý sẽ giúp cho sinh viên có những cơ sở lý luận và phương pháp luận để nhận thức một cách đúng đắn các môn học trong khối kiến thức cơ sở cũng như trong khối kiến thức chuyên ngành. Đây là một môn học có tính khái quát hoá và trừu tượng hoá cao, đòi hỏi sinh viên phải được trang bị kiến thức của những môn học cơ bản, đặc biệt là môn Những nguyên lý chung của Chủ nghĩa Mác – Lênin.

Học phần học trước: Những NLCB của CNMLN1,2
51. AVA0025. Định giá tài sản 1                                                                                   2 (2,0)    

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ sở và cơ bản về định giá tài sản: các khái niệm cơ bản về định giá tài sản, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị tài sản, vận dụng được hệ thống nguyên tắc định giá cơ bản trong nền kinh tế thị trường vào định giá các tài sản; đặc biệt môn học giúp sinh viên hiểu tổng quan về thị trường bất động sản, có các kỹ năng cơ bản, vận dụng các phương pháp trong việc định giá bất động sản, tài sản vô hình và giá trị doanh nghiệp…

Học phần học trước: Cơ sở hình thành giá cả
Học phần song ngành: Thị trường bất động sản

52. SMI0196. Thị trường tài chính                                                                               2 (2,0)

Thị trường tài chính là môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức, những hiểu biết mang tính nền tảng cơ bản nhất về thị trường tài chính nói chung, thị trường tiền tệ, các công cụ, nghiệp vụ của thị trường tiền tệ cũng như những lý luận cơ bản về chứng khoán, thị trường chứng khoán, các nguyên tắc tổ chức, các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu và các hoạt động của thị trường chứng khoán nói riêng để giúp sinh viên hiểu biết được sự vận động của thị trường tài chính, biết khai thác và tận dụng tối đa những cơ hội tìm kiếm lợi nhuận, hạn chế rủi ro khi tham gia thị trường tài chính.

Học phần học trước: Tài chính tiền tệ, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính 1
53. INS0001. Bảo hiểm                                           

                                      2 ( 2,0)

Bảo hiểm là môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát về lĩnh vực bảo hiểm trên phương diện kỹ thuật chuyên ngành; pháp lý; tài chính và thương mại - đó là những vấn đề nền tảng trong kinh doanh bảo hiểm và cơ sở cho việc ứng dụng bảo hiểm như một phương pháp đặc biệt trong quản trị rủi ro.

Học phần học trước: Tài chính tiền tệ
54. PBA0377 Tâm lý học quản trị kinh doanh                                                            2 (2,0)

Tâm lý học Quản trị kinh doanh là môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tâm lý học như: tâm lý học cá nhân, tâm lý nhóm, tập thể; những kiến thức tâm lý học ứng dụng cần thiết áp dụng trong lĩnh vực quản trị kinh doanh. Đây là kiến thức này không thể thiếu đối với sinh viên nghiên cứu về các hoạt động kinh doanh và quản lý doanh nghiệp như: quản trị kinh doanh, marketing, …

Học phần học trước:: Marketing căn bản, Quan hệ công chúng
55. CST0197. Thống kê doanh nghiệp                                                                         2 (2,0)
Thống kê Doanh nghiệp sản xuất trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ, vai trò và chức năng của Thống kê trong các Doanh nghiệp sản xuất. Giúp cho sinh viên có được kiến thức tổng quát về công tác Thống kê trong các Doanh nghiệp sản xuất làm nền tảng để tiếp tục học tập, nghiên cứu sâu hơn các môn học khác thuộc chuyên ngành như: Kế toán Doanh nghiệp,Phân tích các hoạt động Kinh tế, Tài chính Doanh nghiệp...

Học phần học trước: Nguyên lý thống kê; LTXS và TKT, Nguyên lý kế toán
56. TAX0215.  Thuế 







               2 ( 2,0)

Môn học nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản nhất về thuế như: Bản chất, chức năng, các yếu tố cấu thành sắc thuế, phân loại thuế, các tiêu chí xây dựng một hệ thống thuế hiện đại. Môn học cung cấp những nguyên lý chung của việc đánh thuế, tác động kinh tế của thuế khóa. Trong điều kiện hội nhập quốc tế, người học còn nắm bắt được ở môn học này những quy tắc đối xử về thuế trong quan hệ kinh tế quốc tế.

Học phần học trước: Tài chính – Tiền tệ
57. EMA0110. Marketing (giảng bằng tiếng Anh)                                                     2 ( 2,0)
The course equips students with the basic problems of the theory of marketing. The course introduces an overview of the nature of marketing, the basic concepts of Marketing, Content Marketing's business activities in manufacturing and services, construction and implementation of marketing - Mix strategies the most effectively .

Học phần học trước: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô

58. SPR0212. Thực tập tốt nghiệp 32                                                                                      5 (5,0)
Học phần thực tập giúp sinh viên củng cố và bổ sung kiến thực lý luận, cập nhật và tiếp cận với quy trình, hoạt động nghiệp vụ; vận dụng hiểu biết để phân tích, giải quyếtcác vấn đề thực tiễn của cơ sở thực tập trong việc triển khai hoạt động marketing, quản lý kinh doanh; Tạo điều kiện cho sinh viên bước đầu tham gia hoạt động nghề nghiệp; rèn luyện phương pháp và năng lực tổ chức thực hiện hoạt động quản trị marketing, quản lý kinh doanh và các hoạt động liên quan; tập dượt ra quyết định và triển khai các hoạt động marketing trong doanh nghiệp; Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học, liên hệ giữa lý luận với thực tiễn; rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành luật pháp trong thực thi công việc.
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